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KINH NHÖÕNG ÑIEÀU BOÀ-TAÙT HAÛI YÙ HOÛI VEÀ 
PHAÙP MOÂN TÒNH AÁN 

QUYEÅN 9 

 
Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân laëp laïi baèng baøi tuïng: 

Luoân hoä trì chaùnh phaùp chö Phaät 
Seõ ñöôïc caùc phaùp khen ngôïi toát 
Phaùp khen ngôïi kia ta löôïc noùi 
Nhö moät gioït nöôùc trong bieån caû. 
Bieát aân chö Phaät thöôøng baùo ñaùp 
Chö Phaät phoù thaùc giöõ taïng phaùp 
Luoân hoä trì chaùnh phaùp chö Phaät 
Töùc laø cuùng khaép möôøi phöông Phaät. 
Phaät nhaõn chieáu saùng quaùn coõi Phaät 
Dieäu baûo cuùng döôøng chö Theá Toân 
Ngöôøi hoä trì chaùnh phaùp chö Phaät 
So phöôùc cuùng tröôùc thì hôn haún. 
Tuy duøng cuûa caûi cuùng döôøng Phaät 
Khoâng theå giaûi thoaùt haønh theá gian 
Neáu caàu phaùp thuø thaéng xuaát theá 
Ngöôøi trí ra khoûi phaùp theá gian. 
Ngöôøi hoä trì chaùnh phaùp chö Phaät 
Lieàn ñöôïc chö Phaät luoân thaâu nhaän 
Trôøi, roàng… cuõng thaâu nhaän 
Ñeàu ñöôïc phöôùc vaø trí thaâu giöõ. 
Ngöôøi hoä trì chaùnh phaùp chö Phaät 
Ñöïôc nieäm tueä haønh ñeàu ñaày ñuû 
Thaéng tueä roäng lôùn ñeàu bieát heát 
Ngöôøi trí nhoå saïch gioáng phieàn naõo. 
Ngöôøi hoä trì chaùnh phaùp chö Phaät 
Chaúng bò caùc ma tìm sô hôû 
AÙc taùc nghi hoaëc ñeàu döùt tröø 
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Khoâng coù caùc chöôùng, khoâng raøng buoäc. 
Ngöôøi hoä trì chaùnh phaùp chö Phaät 
Sinh vaøo quoác ñoä khoâng laàm loãi 
Trong taát caû ñôøi thaáy thaân Phaät 
Thaáy roài taâm lieàn ñöôïc thanh tònh. 
Ngöôøi hoä trì chaùnh phaùp chö Phaät 
Ñaït ñöôïc phaùp ñaïi trí tuùc maïng 
Xuaát gia thuaän lôïi luoân thaønh töïu 
Tu haønh chaân thaät haïnh thanh tònh. 
Ngöôøi hoä trì chaùnh phaùp chö Phaät 
Giôùi, vaên phaùt sinh caùc phaïm haïnh 
Ñöôïc naêm trí thoâng raát khinh an 
Thieàn ñònh giaûi thoaùt ñeàu voâ ngaïi. 
Ngöôøi hoä trì chaùnh phaùp chö Phaät 
Nhaäp vaøo trong caùc phaùp saâu xa 
Caûnh giôùi Phaät khoâng, khoâng ngaên ngaïi 
Tin hieåu chuùng sinh khoâng ngaõ, phaùp. 
Ngöôøi thoï trì chaùnh phaùp chö Phaät 
Ñöôïc tueä saéc beùn hieåu voâ ngaïi 
Ñaéc moân voâ uùy noùi khoâng ngaïi 
Phaù löôùi nghi hoaëc cuûa chuùng sinh. 
Ngöôøi hoä trì chaùnh phaùp chö Phaät 
Ñaéc ñaïi Toång trì, lôïi thuø thaéng 
Chaúng caàn nghe thoï trong traêm kieáp 
Do ñuû bieän taøi ñeàu voâ ngaïi. 
Ngöôøi hoä trì chaùnh phaùp chö Phaät 
Ñöôïc caùc baäc Trí thöôøng khen ngôïi 
Trôøi, A-tu-la… cuõng vui loøng 
Chö Phaät khen ngôïi nhö con Phaät 
Ngöôøi hoä trì chaùnh phaùp chö Phaät 
Ñöôïc Ñeá-thích, Phaïm vöông khoâng khoù 
Vaø Chuyeån luaân vöông trong loaøi ngöôøi 
Cho ñeán vui thaéng dieäu Boà-ñeà. 
Ngöôøi hoä trì chaùnh phaùp chö Phaät 
Ñuû ba möôi hai töôùng thuø dieäu 
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Ñaïi trí vieân thaønh thaân baát hoaïi 
Taát caû ngöôøi xem khoâng nhaøm chaùn. 
Ngöôøi hoä trì chaùnh phaùp chö Phaät 
Ñöôïc Thieän tri thöùc cuõng chaúng khoù 
Vì hoï noùi roõ moân phaùp aán 
Nghe nhaän taïng chaùnh phaùp voâ taän. 
Ngöôøi hoä trì chaùnh phaùp chö Phaät 
Nghieäp thaân, ngöõ taâm ñeàu thanh tònh 
Giôùi ñònh tueä thanh tònh cuõng vaäy 
Ñaéc trí giaûi thoaùt kheùo thanh tònh. 
Ngöôøi hoä trì chaùnh phaùp chö Phaät 
Thöôøng khoâng xa lìa taâm Boà-ñeà 
Khoâng rôøi boû haïnh Ba-la-maät 
Maø thöôøng thaâu giöõ nhieàu phaùp thieän. 
Ngöôøi hoä trì chaùnh phaùp chö Phaät 
Khen ngôïi roäng lôùn coâng ñöùc aáy 
Duø cho soáng troïn trong moät kieáp 
Cuõng khoâng theå noùi heát coâng ñöùc. 

Baáy giôø, trong phaùp hoäi coù moät Boà-taùt teân laø Coâng Ñöùc Quang 
Vöông, töø choã ngoài ñöùng daäy, baïch Phaät: 

–Baïch Theá Toân! Nhö vöøa roài Theá Toân ñaõ baûo theá naøy: Ta ôû trong 
phaùp baát khaû thuyeát maø thaønh Chaùnh giaùc. Baïch Theá Toân! Neáu laø phaùp 
baát khaû thuyeát thì vì sao nay noùi laø hoä trì chaùnh phaùp? 

Phaät noùi: 
–Ñuùng vaäy, ñuùng vaäy! Naøy thieän nam! Nhö oâng ñaõ noùi, ta ôû trong 

phaùp baát khaû thuyeát maø thaønh Chaùnh giaùc. Nhöng naøy thieän nam, baát 
khaû thuyeát coù nghóa laø vì vaên töï ngoân ngöõ cuûa theá tuïc ñoái vôùi phaùp voâ 
vi, khoâng theå dieãn noùi. Neáu duøng vaên töï ngöõ ngoân dieãn noùi moân Toång 
trì, phoâ baøy, thieát laäp, khai thò chæ roõ thì môùi coù choã dieãn noùi. Nhö theá 
töùc laø hoä trì chaùnh phaùp. 

Naøy thieän nam! Coù phaùp sö thuyeát phaùp, ôû trong kinh ñieån saâu xa 
nhö theá, thoï trì roäng raõi, vì ngöôøi dieãn thuyeát, nhö lyù tu haønh, neáu ngöôøi 
naøo thöôøng ôû choã Phaùp sö naøy cung kính toân troïng, phuïng söï, aâm thaàm 
hoä trì, cuùng döôøng caùc thöù ñoà duøng nhö thöùc aên uoáng, y phuïc, ñoà naèm 
ngoài, khi oám ñau cung caáp thuoác thang ñaày ñuû, coù theå hoä trì chaùnh phaùp 
kheùo hoä ngoân ngöõ, ôû nôi phi ngoân ngöõ maø haøm chöùa, ñoù laø hoä trì chaùnh 
phaùp. 



LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 

www.daitangkinh.org  
 

Naøy thieän nam! Neáu ngöôøi coù theå hieåu roõ, ôû nôi “khoâng” maø tín 
thuaän khoâng töôùng, khoâng nguyeän, khoâng caàu, ôû trong khoâng gia haïnh 
maø chaân thaät an chæ, ñoù laø hoä trì chaùnh phaùp. 

Naøy thieän nam! Neáu ngöôøi coù theå ñoái vôùi lôøi noùi cuûa mình khoâng 
coù tranh caõi hôn thua vaø caû lôøi noùi phi phaùp cuûa ngöôøi khaùc, caû hai ñeàu 
thaâu giöõ vaøo trong phaùp thì ñoù laø hoä trì chaùnh phaùp. 

Naøy thieän nam! Neáu ngöôøi coù theå duøng taâm voâ chöôùng ngaïi lieân 
tuïc thaâu nhaän heát taát caû chuùng sinh vaøo trong tueä giaûi thoaùt, khoâng duøng 
taâm taøi lôïi cuûa theá gian maø boá thí phaùp cho ngöôøi thì ñoù laø hoä trì chaùnh 
phaùp. 

Naøy thieän nam! Neáu ngöôøi coù theå xaû boû thaân maïng, ñoái vôùi kinh 
ñieån saâu xa nhö theá aâm thaàm hoä trì, ôû nôi thanh vaéng, y phaùp tu haønh thì 
ñoù laø hoä trì chaùnh phaùp. 

Naøy thieän nam! Neáu coù ngöôøi thöôøng vì nhaân duyeân nghe phaùp 
hoaëc vì nhaân duyeân thuyeát phaùp, cho ñeán ñi moät böôùc, hoaëc moät hôi thôû 
ra vaøo maø luoân chuyeân chuù thì ñoù laø hoä trì chaùnh phaùp. 

Naøy thieän nam! Neáu hieåu taát caû phaùp laø khoâng baûo veä, khoâng choã 
chaáp thuû thì ñoù laø hoä trì chaùnh phaùp. 

Laïi nöõa, naøy Coâng Ñöùc Quang Vöông! Nhöõng duyeân nhö theá 
ngöôi caàn phaûi bieát. 

Naøy thieän nam! Ta nhôù voâ soá kieáp vaø hôn voâ soá kieáp veà tröôùc ôû 
quaù khöù, khi aáy, coù Phaät xuaát hieän nôi theá gian, hieäu laø Ñaïi Trí Löïc 
Thanh goàm ñuû möôøi toân hieäu Nhö Lai, ÖÙng Cuùng Chaùnh Ñaúng Chaùnh 
Giaùc, Minh Haïnh Tuùc, Thieän Theä, Theá Gian Giaûi, Voâ Thöôïng Só, Ñieàu 
Ngöï Tröôïng Phu, Thieân Nhaân Sö, Phaät Theá Toân; theá giôùi teân laø Tònh 
quang, kieáp soá teân laø Hyû thöôïng. 

Naøy thieän nam! Theá giôùi Tònh quang kia do löu ly taïo thaønh, 
roäng raõi thanh tònh, aùnh saùng chieáu khaép möôøi phöông. Nôi aáy coù caùc 
chuùng Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, nöông vaøo söùc dieäu duïng nôi ñaïi thaàn 
thoâng, xuaát sinh töø phaùp saâu xa. Caùc thöù thoï duïng cuûa chuùng Ñaïi Boà-
taùt aáy ñeàu gioáng nhö Thieân töû coõi Hoùa laïc, ñeàu döôùi hình daïng Thieân 
töû, ôû choã Phaät aáy nghe nhaän thuyeát phaùp, laïi khoâng coù caùc loaïi hình 
töôùng taïi gia hay xuaát gia. Khi aáy, Ñöùc Ñaïo Trí Löïc Thanh Nhö Lai 
thöôøng vì caùc chuùng Boà-taùt ôû phaùp hoäi ñoù maø roäng raõi tuyeân thuyeát 
vieäc hoä trì chaùnh phaùp. Ñöùc Phaät noùi theá naøy: “Thieän nam! Caùc oâng 
caàn phaûi sieâng naêng hoä trì chaùnh phaùp khoâng tieác thaân maïng”. 
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Trong hoäi ñoù coù moät Ñaïi Boà-taùt teân laø Phaùp Ngöõ thöa vôùi Theá 
Toân Ñaïi Trí Löïc Thanh Nhö Lai: “Baïch Theá Toân! Theá naøo laø caùc Boà-
taùt coù theå hoä trì chaùnh phaùp? Laïi nöõa theá naøo laø phaùp ñöôïc hoä trì?” 

Ñöùc Phaät aáy ñaùp: “Naøy thieän nam! Neáu ôû trong caûnh giôùi cuûa saéc 
taâm, kheùo ngaên caùc chöôùng, chuyeân chuù moät caûnh, ñieàu phuïc, döøng 
nghæ, truï phaùp tòch tónh thì ñoù laø hoä trì chaùnh phaùp. Vì sao? Vì nhaõn caên, 
saéc caûnh vaø nhaõn thöùc, ba thöù naøy chaúng phaûi phaùp, chaúng phaûi phi 
phaùp; nhó caên, thanh caûnh vaø nhó thöùc, tyû caên, höông caûnh vaø tyû thöùc, 
thieät caên, vò caûnh vaø thieät thöùc, thaân caên, xuùc caûnh vaø thaân thöùc, yù caên, 
phaùp caûnh vaø yù thöùc chaúng phaûi phaùp, chaúng phaûi phi phaùp. Neáu coù theå 
hieåu roõ nhaõn saéc laø khoâng thì nhaõn vaø saéc khoâng coù söï phaân bieät, nhaõn 
thöùc voâ truù, ñoù laø chaùnh phaùp. Neáu Boà-taùt ôû trong trí nhö thaät, kheùo laøm 
cho ngöôøi khaùc ñöôïc phaùp nhö theá thì ñoù laø hoä trì chaùnh phaùp. Cuõng nhö 
theá, nhó vaø thanh, tyû vaø höông, thieät vaø vò, thaân vaø xuùc, yù vaø phaùp, hieåu 
roõ laø khoâng thì yù vaø phaùp khoâng choã phaân bieät; yù thöùc voâ truù, ñoù laø 
chaùnh phaùp. Neáu Boà-taùt ôû trong trí nhö thaät kheùo laøm cho ngöôøi khaùc 
ñöôïc phaùp nhö theá thì ñoù laø hoä trì chaùnh phaùp. 

Thieän nam! Neáu coù phaùp ôû trong caùc phaùp maø coù theå chuyeån bieán 
thì phaùp aáy khoâng coù choã baûo veä, khoâng coù choã giöõ laáy. Hieåu nhö theá 
thì ñoù laø hoä trì chaùnh phaùp. 

Laïi nöõa, ôû trong caùc kieán, y cöù vaøo taø kieán thì loaïi kieán aáy khoâng 
coù baûo veä, khoâng coù giöõ laáy. Hieåu nhö theá thì ñoù laø hoä trì chaùnh phaùp. 

Laïi nöõa, vì söï voâ trí, si chöôùng aáy neân taâm khoâng trong saùng, neáu 
ôû trong voâ trí, si chöôùng aáy khoâng gìn giöõ, khoâng naém baét. Hieåu bieát 
nhö theá thì ñoù laø hoä trì chaùnh phaùp. 

Laïi, thieän nam! Neáu phaùp coù tuï coù taùn töùc chaúng phaûi phaùp, chaúng 
phaûi luaät; neáu khoâng tuï khoâng taùn töùc laø phaùp, laø luaät. Nhöõng phaùp naøo 
laø tuï laø taùn? Nghóa laø caùc phaùp thuoäc veà höõu vi coù tuï taùn. Neáu laø chaúng 
phaûi phaùp chaúng phaûi luaät thì laøm sao maø khoâng tuï khoâng taùn. Vì vaäy 
neân bieát, neáu voâ thuû töùc voâ sinh, do voâ sinh neân khoâng tuï cuõng khoâng 
taùn; vì khoâng tuï khoâng taùn neân ñoù laø phaùp laø luaät. Caùi gì laø phaùp laø 
luaät? Ñoù laø töï taùnh baát sinh, caùc phieàn naõo… khoâng sinh khôûi, ñoù töùc laø 
phaùp laø luaät. Neáu laø phaùp laø luaät thì khoâng sinh khoâng dieät, töùc laø voâ 
taän. Caùi voâ taän naøy töùc laø phaùp luaät voâ sinh. Phaùp voâ sinh nhö theá môùi 
khoâng choã hoä trì, maø khoâng choã hoä trì töùc laø hoä trì chaân thaät chaùnh 
phaùp. 

Laïi nöõa, naøy Coâng Ñöùc Quang Vöông! Khi Ñöùc Ñaïi Trí Löïc 
Thanh Nhö Lai giaûng noùi phaùp aáy, trong chuùng hoäi ñoù, coù ba vaïn hai 
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ngaøn Boà-taùt ñaéc phaùp Nhaãn voâ sinh. Boà-taùt Phaùp Ngöõ ôû choã Phaät aáy 
ñöôïc nghe phaùp roài, taâm yù vui thích, heát möïc vui möøng, tieán tôùi tröôùc 
Phaät thöa: 

–Hy höõu thay! Baïch Theá Toân! Theá Toân kheùo tuyeân thuyeát phaùp 
moân hoä trì chaùnh phaùp saâu xa nhö theá. Baïch Theá Toân! Nhö choã con 
hieåu nghóa Phaät ñaõ daïy vaø nhö ñieàu con sôû ñaéc thì taát caû phaùp laø voâ 
phaùp, maø voâ phaùp töùc laø höõu phaùp. Vì sao? Baïch Theá Toân! Vì neáu taát 
caû phaùp coù choã naém baét töùc laø voâ phaùp, neáu khoâng coù choã naém baét töùc 
laø coù phaùp. Vì hai töôûng phaùp vaø phi phaùp, ôû trong taát caû phaùp ñeàu 
khoâng coù hai töôûng phaùp vaø phi phaùp coù theå bieát. 

Baïch Theá Toân! Taát caû phaùp vaø phi phaùp, neáu ôû trong Thaéng nghóa 
ñeá thì khoâng phaùp naøo coù theå naém baét ñöôïc, cuõng khoâng coù phi phaùp coù 
theå naém baét ñöôïc. Do khoâng coù töôûng phaùp, cuõng khoâng coù töôûng phi 
phaùp neân khoâng phaùp naøo coù theå keå ra. Vì khoâng coù phaùp coù theå keå ra 
neân truï nôi thaät teá, neáu truï thaät teá töùc laø khoâng giôùi haïn. Vì sao? Vì ranh 
giôùi cuûa hö khoâng töùc laø ranh giôùi cuûa caùc phaùp. Nhö hö khoâng khoâng töø 
ñaâu ñeán neân cuõng khoâng giôùi haïn, caùc phaùp cuõng vaäy, khoâng töø ñaâu 
ñeán neân cuõng khoâng coù giôùi haïn, neân noùi giôùi haïn cuûa caùc phaùp töùc laø 
giôùi haïn cuûa hö khoâng. 

Baïch Theá Toân! Neáu coù Boà-taùt ñöôïc nghe phaùp thaät teá nhö vaäy roài, 
hieåu roõ nhö thaät thì vò aáy ñaõ thoâng ñaït caùc phaùp khoâng coù hai töôùng. 

Baïch Theá Toân! Con thaáy khoâng coù moät phaùp nhoû naøo coù theå ñaéc. 
Neáu phaùp khoâng sôû höõu neân con noùi laø hoä trì chaùnh phaùp. 

Laïi nöõa, baïch Theá Toân! Khi con noùi phaùp naøy coù kheá hôïp vôùi lôøi 
Nhö Lai noùi chaêng? Laø phaùp ngöõ khoâng? Phaùp tuøy thuaän, phaùp tuyeân 
thuyeát, con noùi ñuùng chaêng? 

Phaät noùi: 
–Naøy thieän nam! Lôøi oâng ñaõ noùi quaû thaät kheá hôïp vôùi lôøi cuûa Nhö 

Lai, ñuùng laø phaùp ngöõ. Phaùp tuøy thuaän, phaùp tuyeân thuyeát ñoù laø chaùnh 
thuyeát. 

Laïi nöõa, naøy Coâng Ñöùc Quang Vöông! Khi Boà-taùt Phaùp Ngöõ noùi 
phaùp aáy, trong chuùng Thieân töû kia coù möôøi ngaøn Thieân töû ñaéc phaùp 
nhaãn nhu thuaän. 

Naøy Coâng Ñöùc Quang Vöông! OÂng chôù sinh nieäm nghi ngôø. Boà-taùt 
Phaùp Ngöõ khi aáy ñaâu phaûi ngöôøi naøo khaùc maø chính laø Coâng Ñöùc 
Quang Vöông laø oâng ñoù. Nay oâng ôû tröôùc ñaïi chuùng phaùp hoäi naøy 
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khuyeán thænh ta. Vì vaäy, nay ta ñem phaùp Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh 
giaùc tích taäp trong voâ soá öùc kieáp kia phoù chuùc cho oâng. OÂng neân thoï trì, 
roäng vì moïi ngöôøi noùi, dieãn baøy phoå bieán. 

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân giaûng noùi phaùp aáy roài, trong hoäi naøy coù saùu 
möôi öùc chuùng Ñaïi Boà-taùt ñeàu ñöùng tröôùc Phaät, khaùc mieäng cuøng lôøi 
ñoàng noùi theá naøy: 

–Baïch Theá Toân! Chuùng con nguyeän hoä trì chaùnh phaùp Boà-ñeà cuûa 
Nhö Lai vaø dieãn noùi truyeàn baù roäng raõi. 

Phaät baûo caùc Boà-taùt: 
–Naøy caùc thieän nam! Caùc ngöôi ñaõ tu haønh an truù nôi phaùp naøo roài 

maø hoä trì phaùp Boà-ñeà ñaõ tích taäp voâ soá öùc kieáp cuûa Nhö Lai? 
Khi aáy, trong chuùng hoäi coù moät Boà-taùt teân laø Sôn Töï Taïi Vöông 

tieán tôùi tröôùc baïch Phaät: 
–Baïch Theá Toân! Neáu tieác giöõ thaân maïng thì nhö theá khoâng theå hoä 

trì chaùnh phaùp. Con khoâng tieác thaân maïng vì vaäy môùi coù theå hoä trì 
chaùnh phaùp. 

Boà-taùt Caùt Töôøng Phong Vöông thöa: 
–Baïch Theá Toân! Ñoái vôùi lôïi döôõng, neáu coù söï mong caàu thì nhö 

theá khoâng theå hoä trì chaùnh phaùp. Con ñoái vôùi caùc vieäc danh tieáng, lôïi 
döôõng… ñeàu xaû boû, chaúng phaûi ñieàu maø baäc Thaùnh cho pheùp thì ñeàu xa 
lìa; nhö theá môùi coù theå hoä trì chaùnh phaùp. 

Boà-taùt Ñaïi Traøng thöa: 
–Baïch Theá Toân! Neáu coù hai töôûng phaùp hoaëc phi phaùp thì nhö theá 

khoâng theå hoä trì chaùnh phaùp. Neáu lìa hai töôûng aáy, ñöôïc phaùp bình ñaúng 
nhö theá môùi coù theå hoä trì chaùnh phaùp. 

Boà-taùt Thaéng Maät thöa: 
–Neáu bò beänh phieàn naõo böùc baùch thì nhö theá khoâng theå hoä trì 

chaùnh phaùp. Con ñöôïc söùc trí tueä cuûa chö Thaùnh, ñieàu phuïc phaù boû 
phieàn naõo, nhö theá môùi coù theå hoä trì chaùnh phaùp. 

Boà-taùt Trì Cöï thöa: 
–Baïch Theá Toân! Neáu ôû trong caûnh giôùi toái taêm ngu muoäi thì nhö 

theá khoâng theå hoä trì chaùnh phaùp. Con ñöôïc trí quang voâ ngaïi lìa caùc si 
aùm, nhö theá môùi coù theå hoä trì chaùnh phaùp. 

Boà-taùt Ñieän Thieân thöa: 
–Baïch Theá Toân! Trong phaùp, neáu khôûi trí tyû löôïng thì nhö theá 

khoâng theå hoä trì chaùnh phaùp. Con ñaõ chöùng ñöôïc trí hieän löôïng, ôû trong 
caùc phaùp khoâng khôûi söï tin töôûng naøo khaùc, nhö theá môùi coù theå hoä trì 
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chaùnh phaùp. 
Boà-taùt Phoå Maät thöa: 
–Baïch Theá Toân! Neáu laø caên taùnh vaø taâm taùn loaïn cuûa theá tuïc, nhö 

theá thì khoâng theå hoä trì chaùnh phaùp. Ñoái vôùi caùc caên, caùc moân, caùc xöù, 
con kheùo ñieàu phuïc saâu kín, nhö theá môùi coù theå hoä trì chaùnh phaùp. 

Boà-taùt Tònh Quang thöa: 
–Baïch Theá Toân! Neáu ñoái vôùi phaùp chuùng sinh coù caùc loaïi taùnh vaø 

caùc loaïi töôûng, nhö theá thì khoâng theå hoä trì chaùnh phaùp. Ñoái vôùi taát caû 
chuùng sinh, con khôûi taâm bình ñaúng vaø taát caû phaùp cuõng ñöôïc bình 
ñaúng, nhö theá môùi coù theå hoä trì chaùnh phaùp. 

Boà-taùt Toái Thaéng Boä thöa: 
–Baïch Theá Toân! Neáu khôûi taùn loaïn chaúng phaûi taâm ñònh ñaúng 

daãn, nhö theá thì khoâng theå hoä trì chaùnh phaùp. Con truï taâm ñònh ñaúng 
daãn khoâng taùn loaïn, nhö theá môùi coù theå hoä trì chaùnh phaùp. 

Boà-taùt Ñaïo Sö thöa: 
–Baïch Theá Toân! Neáu khoâng bieát roõ phaùp chaùnh ñaïo, tu haønh taø 

ñaïo, nhö theá thì khoâng theå hoä trì chaùnh phaùp. Con ñaõ bieát roõ phaùp trí 
Chaùnh ñaïo, ñem chuùng sinh taø ñaïo ñaët vaøo ñaïo nhö thaät, nhö theá môùi coù 
theå hoä trì chaùnh phaùp. 

Boà-taùt Thieän Tueä thöa: 
–Baïch Theá Toân! Neáu taâm do döï khôûi phaân bieät, nhö theá thì khoâng 

theå hoä trì chaùnh phaùp. Con nay ñaõ lìa taâm do döï, döùt caùc phaân bieät, laïi 
khieán cho taát caû chuùng sinh tröø ñöôïc beänh nghi hoaëc, nhö theá môùi coù theå 
hoä trì chaùnh phaùp. 

Boà-taùt Bieán Chieáu thöa: 
–Baïch Theá Toân! Neáu truï nôi phi phaùp, huûy hoaïi ñaïo tu haønh, nhö 

theá thì khoâng theå hoä trì chaùnh phaùp. Con truï chaùnh phaùp, chaân thaät tu 
haønh, laïi ñaët taát caû chuùng sinh ñeàu truï trong ñaïo nhö thaät, nhö theá môùi 
coù theå hoä trì chaùnh phaùp. 

Boà-taùt Minh Quaùn thöa: 
–Baïch Theá Toân! Neáu coøn ñaày tueä nhieãm, lìa phaùp quang minh, 

nhö theá thì khoâng theå hoä trì chaùnh phaùp. Con ñaõ ñaéc tueä quyeát ñònh vieân 
maõn, trí thieän xaûo, ñaày ñuû phaùp quang minh, nhö theá môùi coù theå hoä trì 
chaùnh phaùp. 

Boà-taùt Voâ Ngaïi Tueä thöa: 
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–Baïch Theá Toân! Neáu coù taâm chöôùng ngaïi, khoâng theå theo hoä tueä 
chuùng sinh, nhö theá thì khoâng theå hoä trì chaùnh phaùp. Con duøng taâm 
khoâng chöôùng ngaïi, theo hoä chuùng sinh, khieán truï nôi thaéng tueä, nhö 
theá môùi coù theå hoä trì chaùnh phaùp. 

Boà-taùt Haønh Tònh Tueä thöa: 
–Baïch Theá Toân! Neáu khoâng kheùo hieåu caên cô caùc chuùng sinh, laïi 

khoâng theå bieát vieäc laøm cuûa caùc chuùng sinh, nhö theá thì khoâng theå hoä trì 
chaùnh phaùp. Con ñoái vôùi caên haønh cuûa taát caû chuùng sinh ñeàu hieåu bieát, 
thaâm nhaäp, nhö theá môùi coù theå hoä trì chaùnh phaùp. 

Boà-taùt Trang Nghieâm Vöông thöa: 
–Baïch Theá Toân! Ñoái vôùi phaùp, neáu coù töôûng phaân bieät, coøn 

nöông vaøo ngaõ, nhaân vaø nöông vaøo phaùp, nhö theá thì khoâng theå hoä trì 
chaùnh phaùp. Ñoái vôùi taát caû phaân bieät, phi phaân bieät, con ñeàu lìa bieán 
keá, ba luaân thanh tònh, khoâng ngaõ, khoâng nhaân, khoâng phaùp nöông töïa, 
cuõng khoâng taïo taùc, nhö theá môùi coù theå hoä trì chaùnh phaùp. 

Boà-taùt Sö Töû Traøng thöa: 
–Baïch Theá Toân! Chuùng sinh nôi theá gian nghe taát caû phaùp khoâng 

sinh khoâng khôûi ñeàu hoaûng sôï, nhö theá thì khoâng theå hoä trì chaùnh phaùp. 
Con ñaõ bieát roõ taát caû phaùp khoâng sinh, khoâng khôûi, laïi khoâng kinh sôï, 
khoâng thaáy coù phaùp hoaëc gaàn, hoaëc xa, an truï ôû nhö thaät, nhö theá môùi 
coù theå hoä trì chaùnh phaùp. 

Boà-taùt Töø Thò thöa: 
–Baïch Theá Toân! Neáu ñoái vôùi Boà-ñeà, khôûi töôûng xa vôøi, nhö theá 

thì khoâng theå hoä trì chaùnh phaùp. Neáu coù Boà-taùt khôûi tö duy theá naøy: Ta 
tuy ñaéc Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc nhöng khoâng thaáy Boà-ñeà 
ñoái vôùi thaân hoaëc taâm, coù söï hoøa hôïp, chaúng phaûi khoâng hoøa hôïp, Boà-
taùt nhö theá môùi coù theå hoä trì chaùnh phaùp. 

Boà-taùt Coâng Ñöùc Quang Vöông thöa: 
–Baïch Theá Toân! Neáu truï nôi phi coâng ñöùc, lìa coâng ñöùc chaân thaät 

khoâng caàu coâng ñöùc thuø thaéng cuûa Nhö Lai, nhö theá thì khoâng theå hoä trì 
chaùnh phaùp. Con ñaõ xa lìa caùc phi coâng ñöùc, an truù nôi coâng ñöùc chaân 
thaät cuûa Boà-taùt, doác caàu coâng ñöùc toái thaéng cuûa Nhö Lai, nhö theá môùi 
coù theå hoä trì chaùnh phaùp. 

Boà-taùt Dieäu Caùt Töôøng thöa: 
–Baïch Theá Toân! Nhö ngöôøi cuoàng loaïn trong ñôøi noùi nhö theá naøy: 

Con coù theå hoä trì chaùnh phaùp cuûa Nhö Lai, thì ñaáy chaúng phaûi lôøi thaønh 
tín. Vì sao? Vì nhö khi Phaät Theá Toân ngoài ôû ñaïo traøng khoâng phaùp naøo 
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coù theå ñaéc, cuõng chaúng coù choã chöùng, trong ñoù laøm gì coù phaùp ñeå coù theå 
hoä trì! Baïch Theá Toân! Ñoái vôùi taát caû phaùp, hoaøn toaøn con khoâng hoä trì, 
lìa caùc chaáp tröôùc, chæ duøng ñaïi Bi giöõ caùc phaùp taùnh. Nhöng ñoái vôùi caùc 
phaùp khoâng coù söï thaønh töïu, chaúng phaûi khoâng thaønh töïu. 

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân khen Boà-taùt Ñoàng töû Dieäu Caùt Töôøng: 
–Laønh thay, laønh thay, Dieäu Caùt Töôøng! Ñuùng nhö vaäy, ñuùng nhö 

vaäy, Ñuùng nhö lôøi oâng noùi! Khi ta ngoài nôi ñaïo traøng khoâng coù phaùp 
nhoû naøo coù theå ñaéc. Khi khoâng coù choã thuû ñaéc môùi noùi laø ngoài nôi ñaïo 
traøng. 

Dieäu Caùt Töôøng baïch Phaät: 
–Baïch Theá Toân! Theá Toân ngoài nôi ñaïo traøng vaøo luùc naøo? Neáu coù 

choã ngoài töùc laø ñoái vôùi Boà-ñeà coù choã thuû ñaéc. Nhö vaäy môùi coù hai, laø coù 
söï ñoái ngaïi rieâng bieät vaø coù Boà-ñeà rieâng bieät. 

Baïch Theá Toân! Nghóa laø vì Phaät vaø Boà-ñeà khoâng coù hai söï ñoái 
ngaïi. 

Phaät noùi: 
–Naøy Dieäu Caùt Töôøng! Töï taùnh cuûa Boà-ñeà traøng ta ñaõ thoâng ñaït, 

cho neân ta môùi ngoài nôi Boà-ñeà traøng, vì töï taùnh cuûa ta töùc laø töï taùnh Boà-
ñeà traøng; maø töï taùnh cuûa Boà-ñeà töùc laø töï taùnh cuûa taát caû chuùng sinh; töï 
taùnh cuûa taát caû chuùng sinh töùc laø töï taùnh cuûa taát caû phaùp. Naøy Dieäu Caùt 
Töôøng! Vì töï taùnh ñoàng nhaát, bình ñaúng nhaát vò. Khi ta thaønh Chaùnh 
giaùc ôû Boà-ñeà traøng, quaùn Boà-ñeà traøng, khoâng coù phaùp nhoû naøo maø 
khoâng giaûi thoaùt, nghóa laø vì Boà-ñeà bình ñaúng neân hieän chöùng caùc phaùp 
cuõng bình ñaúng. Nhöng trong phaùp bình ñaúng khoâng rôi vaøo caùc soá, vì 
soá cuøng phi soá ñeàu xa lìa. Vì vaäy, phaùp bình ñaúng aáy Nhö Lai goïi laø voâ 
vi. Naøy Dieäu Caùt Töôøng! Nhö Lai ñaéc voâ vi, sieâu vieät taát caû phaùp höõu 
vi. 

Khi Nhö Lai noùi phaùp aáy, Boà-taùt Dieäu Caùt Töôøng sinh tin hieåu saâu 
xa vaø taát caû hoäi chuùng ñeàu tin hieåu phaùp giaûi thoaùt cuûa Nhö Lai. Do tin 
hieåu neân taát caû ñeàu bình ñaúng trong phaùp, khoâng coù gì vöôït ra. 

Baáy giôø, caùc chuùng Ñaïi Boà-taùt ôû theá giôùi Voâ löôïng coâng ñöùc baûo 
voâ caáu thuø dieäu trang nghieâm, tröôùc heát cuøng ñeán theá giôùi Ta-baø naøy 
vôùi Boà-taùt Haûi YÙ, nghe phaùp aáy roài, taâm yù sung söôùng, heát möïc vui 
möøng, ñeàu haân hoan cuøng phaùt lôøi: 

–Chuùng con ñeán coõi Phaät naøy ñöôïc vui thích ñöôïc lôïi ích toát ñeïp, 
ñöôïc thaáy Theá Toân, laïi dieän kieán Ñaïi só Ñoàng töû Dieäu Caùt Töôøng, ñöôïc 



 11

nghe thuyeát chaùnh phaùp saâu xa naøy, gaëp Phaät xuaát theá, chuyeån ñaïi phaùp 
luaân, thaáy chaùnh phaùp naøy hieän truù ôû theá gian. Baïch Theá Toân! Neáu 
chaùnh phaùp naøy ôû nôi naøo ñöôïc truyeàn baù roäng raõi thì caùc chuùng sinh 
nôi aáy ñöôïc lôïi ích lôùn. Laïi nöõa, neáu coù ngöôøi, ngay khi Phaät taïi theá hay 
sau khi Nieát-baøn, coù theå nghe nhaän chaùnh phaùp nhö theá, nghe roài tin 
hieåu, thoï trì ñoïc tuïng, roäng vì ngöôøi noùi thì neân bieát, ngöôøi aáy ñöôïc lôïi 
ích lôùn. 

Phaät noùi: 
–Naøy chö Thieän nam! Nhö caùc ngöôi bieát thì Boà-taùt ñöôïc bao 

nhieâu ñieàu lôïi ích lôùn? 
Caùc Boà-taùt aáy baïch Phaät: 
–Baïch Theá Toân! Boà-taùt ñöôïc möôøi ñieàu lôïi ích lôùn. Ñaây töùc laø 

nhöõng ñieàu lôïi ích ñaït ñöôïc chaúng theå nghó baøn: 
1. Ñöôïc lôïi ích lôùn, gaëp Phaät ra ñôøi vaø luoân luoân gaàn guõi. 
2. Ñöôïc gaëp Phaät roài, thaâm taâm thanh tònh. 
3. Khôûi taâm thanh tònh nghe thoï chaùnh phaùp. 
4. Nghe chaùnh phaùp roài lìa caùc nghi hoaëc. 
5. Lìa nghi hoaëc roài, lieàn ñöôïc xuaát gia. 
6. Ñaõ xuaát gia roài töï nuoâi soáng baèng sinh hoaït thanh tònh. 
7. Vì ñaõ töï nuoâi soáng baèng sinh hoïat thanh tònh neân coù theå kheùo 

giaûng noùi phaùp. 
8. Kheùo giaûng noùi phaùp roài, phaùt taâm Boà-ñeà. 
9. Do khoâng queân maát taâm Boà-ñeà neân coù theå nghe thoï phaùp taïng 

Boà-taùt. 
10. Nghe phaùp taïng saâu xa cuûa Boà-taùt roài, döïa vaøo phaùp tu haønh, 

ñöôïc ñaïi lôïi naøy. 
Baïch Theá Toân! Caùc phaùp nhö theá laø möôøi thöù lôïi ích lôùn cuûa Boà-

taùt. Ñaây töùc laø lôïi ích toát ñeïp ñöôïc hình thaønh, neáu caùc Boà-taùt an truù 
nhö theá thì ñoù goïi laø kheùo ñöôïc lôïi ích lôùn. 

Khi aáy, Phaät khen ngôïi: 
–Laønh thay, laønh thay! Ñaïi só caùc vò! Kheùo noùi lôïi ích lôùn maø Boà-

taùt ñaït ñöôïc. 
Khi Phaät giaûng noùi phaùp naøy roài, trong chuùng hoäi coù ba vaïn saùu 

ngaøn ngöôøi phaùt taâm Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc. 

 

 


